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LỊCH HỌC MÔN GDQP - AN  NĂM HỌC 2020 - 2021
 Lớp 1  – VL 13 + HA 13 B (148 SV) – Học tại P.307
 (Thời gian từ ngày 19/7 đến ngày 15/8/2021)
	Ngày

Thứ
	Môn học
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Thời gian
	Giáo viên
	Địa điểm
	Vật chất



	
	
	
	
	Từ 
	Đến 
	
	
	

	19/7
Hai
	Học phần 1
Học phần 3

Học phần 1


	- Đối tương, nhiệm vụ, PP nghiên cứu môn học
- Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác ngày, trong tuần

- Quan điểm cơ bản của CC Mác-Lênin, TT HCM về chiến tranh quân đội và bảo vệ Tổ Quốc
	2
2
4
	7.00
9.00
13.30
	9.00
11.00
17.30
	Dũng
Tuấn

V. Thịnh


	P.307
	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu


	20/7
Ba
	Học phần 1

Học phần 4

Học phần 4


	- Xây dựng nền QPTD,ANND bảo vệ TQVN XHCN
- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK

- Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu đạn bài 1
	4
2

2
	7.00
13.30

15.30
	11.00
15.30

17.30
	Thức
Chính

Chính
	P.307
Bãi tập

Bãi tập
	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu


	21/7
Tư
	Học phần 1

Học phần 3


	- Xây dựng LLVT nhân dân
- Hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội
	4
4
	7.00
13.30


	11.00
17.30
	N. Thịnh
Cảnh
	P.307

	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu


	22/7
Năm
	Học phần 1

Học phần 4


	- XD và BV chủ quyền biển, đảo, BGQG trong tình hình mới
- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	4
4
	7.00

13.30


	11.00

17.30


	N. Thịnh

Chính


	P.307

Bãi tập


	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu


	23/7
Sáu
	Học phần 1

Học phần 4


	- Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam
- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	4

4


	7.00
13.30
	11.00
17.30
	N.Thịnh
Chính
	P.307

Bãi tập
	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu


	24/7

Bảy
	Học phần 1

Học phần 1


	- Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam

- Xây dựng LL DQTV, LL DBĐV và động viên công nghiệp QP
	2

2


	7.00

9.00
	9.00

11.00
	N.Thịnh

Thái


	P.307

nt 
	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu


	26/7
Hai
	Học phần 1

Học phần 3


	- Xây dựng LL DQTV, LL DBĐV và động viên công nghiệp QP

- Phòng tránh địch tiến công hoả lực bằng vũ khí CNC
	4

4
	7.00

13.30
	11.00

17.30
	Thái

Cảnh
	P.307

nt
	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu


	27/7
Ba
	Học phần 1

Học phần 4


	- Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	4

4
	7.00

13.30
	11.00

17.30
	Thái

Chính
	P.307

Bãi tập
	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu


	28/7

Tư
	Học phần 1

Học phần 4


	- Kết hợp phát triển KTXH với tăng cường QPAN và đối ngoại

Kiểm tra thường xuyên HP1

- Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu đạn bài 1
	4

4
	7.00

13.30
	11.00

17.30
	Dũng

Chính
	P.307

Bãi tập

	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu


	29/7
Năm
	Học phần 2

Học phần 4


	- PCCL “DBHB”, BLLĐ của các TLTĐ đối với CMVN

- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	4

4
	7.00

13.30
	11.00

17.30
	Dũng

Chính
	P.307

Bãi tập

	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu


	30/7
Sáu
	Học phần 4

Học phần 3

Học phần 1


	- Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu đạn bài 1

Kiểm tra thường xuyên HP4
- Điều lệnh đội ngũ từng người có súng
- Chiến tranh nhân dân BVTQ VNXHCN
	2

2

4
	7.00

9.00

13.30
	9.00

11.00

17.30
	Chính

Tuấn

Dũng
	Bãi tập

Bãi tập

P.307


	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu


	31/7

Bảy
	Học phần 4


	- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	4
	7.00
	11.00
	Chính
	Bãi tập


	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu


	2/8

Hai
	Học phần 1

Học phần 2


	- Những vấn đề cơ bản về BV ANQG và bảo đảm TT ATXH

- An toàn thông tin và phòng chống VPPL trên KGM
	4

4
	7.00

13.30
	11.00

17.30
	Thức

Kiên
	P.307

nt


	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu


	3/8

Ba
	Học phần 4

Học phần 2


	- Từng người trong chiến đấu tiến công
- Phòng chống vi phạm pháp luật và bảo vệ môi trường
	4

4
	7.00

13.30
	11.00

17.30
	Cường

Thức
	Bãi tập

P.307


	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu


	4/8

Tư
	Học phần 4

Học phần 2


	- Từng người trong chiến đấu tiến công
- Phòng chống vi phạm pháp luật và bảo đảm trật tự ATGT


	4

4
	7.00

13.30
	11.00

17.30
	Cường

Dũng


	Bãi tập

P.307


	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu


	5/8

Năm
	Học phần 1

Học phần 3

Học phần 4


	Thi Kết thúc Học Phần 1
- Các chế độ nề nếp, chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại

- Từng người trong chiến đấu tiến công

	2

2

4
	7.00

9.00

13.30


	9.00

11.00

17.30
	Tổ GV

Tuấn

Cường
	P.307
Bãi tập


	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu



	6/8

Sáu
	Học phần 3

Học phần 2


	- Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự
Kiểm tra thường xuyên HP 3

- Một số nội dung cơ bản dttg và đtpc địch lợi dụng vấn đề DTTG chống phá CMVN
Kiểm tra thường xuyên HP 2


	4

4
	7.00

13.30
	11.00

17.30
	Ruỵ

Thịnh
	P.307
nt
	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu



	7/8

Bảy
	Học phần 3

Học phần 2

Học phần 4


	- Ba môn quân sự phối hợp
- Một số nội dung cơ bản dttg và đtpc địch lợi dụng vấn đề DTTG chống phá CMVN
- Từng người trong chiến đấu tiến công
	2

2

4
	7.00

9.00

13.30
	9.00

11.00

17.30
	Tuấn

Thịnh

Cường
	P.307
nt

Bãi tập


	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu



	9/8

Hai
	Học phần 2

Học phần 4


	- Phòng chống 1 số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác
- Từng người trong chiến đấu phòng ngự
	4

4
	7.00

13.30
	11.00

17.30
	Thịnh

Cường
	P.307
Bãi tập


	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu



	10/8

Ba
	Học phần 2

Học phần 4


	- An ninh phi truyền thống và các mối đe doạ an ninh phi truyền thống ở Việt Nam

- Từng người trong chiến đấu phòng ngự
	4

4
	7.00

13.30
	11.00

17.30
	Thức

Cường
	P.307
Bãi tập


	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu



	11/8

Tư
	Học phần 2

Học phần 3

Học phần 4


	Thi Kết thúc HP 2
- Điều lệnh đội ngũ từng người có súng

- Từng người làm nhiệm vụ canh gác, cảnh giới
	2

2

4
	7.00

9.00

13.30
	8.00

11.00

17.30
	Tổ GV

Tuấn

Cường
	P.307

Bãi tập

nt


	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu



	12/8

Năm
	Học phần 4

Học phần 3

Học phần 3


	Thi Kết thúc HP 4

- Điều lệnh đội ngũ đơn vị
- Ba môn quân sự phối hợp

	4

2

2
	7.00

13.30

15.30
	11.00

15.30

17.30
	Tổ GV

Tuấn

Tuấn
	Bãi tập

nt

nt
	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu



	13/8

Sáu
	Học phần 3

Học phần 3

Học phần 3


	- Điều lệnh đội ngũ đơn vị
- Ba môn quân sự phối hợp
Thi Kết thúc HP 3


	2

2

4
	7.00

9.00

13.30
	9.00

11.00

17.30
	Tuấn

Tuấn

Tổ GV


	Bãi tập

nt

nt
	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu



	14/8

Bảy
	
	Công tác cuối khoá (thu quân trang, csvc…bàn giao sv)
	4
	7.00
	11.00
	
	
	


LỊCH HỌC MÔN GDQP - AN  NĂM HỌC 2020 - 2021
 Lớp 2  –HA 13A + ĐD 13B (149 SV) – Học tại P.309
 (Thời gian từ ngày 19/7 đến ngày 15/8/2021)
	Ngày

Thứ
	Môn học
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Thời gian
	Giáo viên
	Địa điểm
	Vật chất



	
	
	
	
	Từ 
	Đến 
	
	
	

	19/7

Hai
	Học phần 1

Học phần 3

Học phần 1


	- Đối tương, nhiệm vụ, PP nghiên cứu môn học

- Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác ngày, trong tuần

- Quan điểm cơ bản của CC Mác-Lênin, TT HCM về chiến tranh quân đội và bảo vệ Tổ Quốc
	2

2

4
	13.30

15.30

7.00
	15.30

17.30

11.00
	Dũng

Tuấn

V. Thịnh


	P.309

nt

nt
	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu


	20/7
Ba
	Học phần 1

Học phần 4

Học phần 4


	- Xây dựng nền QPTD,ANND bảo vệ TQVN XHCN

- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK

- Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu đạn bài 1
	4

2

2
	13.30
7.00
9.00
	17.30
9.00
11.00
	Thức

Chính

Chính
	P.309
Bãi tập

Bãi tập
	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu


	21/7
Tư
	Học phần 1

Học phần 3


	- Xây dựng LLVT nhân dân

- Hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội
	4

4
	13.30
7.00


	17.30
11.00
	N. Thịnh

Cảnh
	P.309
nt

	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu


	22/7
Năm
	Học phần 1

Học phần 4


	- XD và BV chủ quyền biển, đảo, BGQG trong tình hình mới

- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	4

4
	13.30

7.00


	17.30

11.00


	N. Thịnh

Chính


	P.309
Bãi tập


	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu


	23/7
Sáu
	Học phần 1

Học phần 4


	- Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam

- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	4

4


	13.30

7.00


	17.30

11.00


	N.Thịnh

Chính
	P.309
Bãi tập
	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu


	24/7

Bảy
	Học phần 1

Học phần 1


	- Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam

- Xây dựng LL DQTV, LL DBĐV và động viên công nghiệp QP
	2

2


	9.00

7.00


	11.00

9.00


	N.Thịnh

Thái


	P.309
nt 
	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu


	26/7
Hai
	Học phần 1

Học phần 3


	- Xây dựng LL DQTV, LL DBĐV và động viên công nghiệp QP

- Phòng tránh địch tiến công hoả lực bằng vũ khí CNC
	4

4
	13.30

7.00


	17.30

11.00


	Thái

Cảnh


	P.309
nt
	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu


	27/7
Ba
	Học phần 1

Học phần 4


	- Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	4

4
	13.30

7.00


	17.30

11.00


	Thái

Chính
	P.309
Bãi tập
	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu


	28/7

Tư
	Học phần 1

Học phần 4


	- Kết hợp phát triển KTXH với tăng cường QPAN và đối ngoại

Kiểm tra thường xuyên HP1

- Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu đạn bài 1
	4

4
	13.30

7.00


	17.30

11.00


	Dũng

Chính
	P.307

Bãi tập

	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu


	29/7
Năm
	Học phần 2

Học phần 4


	- PCCL “DBHB”, BLLĐ của các TLTĐ đối với CMVN

- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	4

4
	13.30

7.00


	17.30

11.00


	Dũng

Chính
	P.309
Bãi tập

	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu


	30/7
Sáu
	Học phần 4

Học phần 3

Học phần 1


	- Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu đạn bài 1

- Điều lệnh đội ngũ từng người có súng
Kiểm tra thường xuyên HP4
- Chiến tranh nhân dân BVTQ VNXHCN
	2

2

4
	13.30
15.30
7.00
	15.30
17.30
11.00
	Chính

Tuấn

Dũng
	Bãi tập

Bãi tập

P.309

	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu


	31/7

Bảy
	Học phần 4


	- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	4
	13.30
	17.30
	Chính
	Bãi tập


	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu


	2/8

Hai
	Học phần 1

Học phần 2


	- Những vấn đề cơ bản về BV ANQG và bảo đảm TT ATXH

- An toàn thông tin và phòng chống VPPL trên KGM
	4

4
	13.30

7.00


	17.30

11.00


	Thức

Kiên
	P.309
nt


	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu


	3/8

Ba
	Học phần 4

Học phần 2


	- Từng người trong chiến đấu tiến công
- Phòng chống vi phạm pháp luật và bảo vệ môi trường
	4

4
	13.30

7.00


	17.30

11.00


	Cường

Thức
	Bãi tập

P.309

	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu


	4/8

Tư
	Học phần 4

Học phần 2


	- Từng người trong chiến đấu tiến công
- Phòng chống vi phạm pháp luật và bảo đảm trật tự ATGT


	4

4
	13.307.00


	17.3011.00


	Cường

Dũng


	Bãi tập

P.309

	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu


	5/8

Năm
	Học phần 1

Học phần 3

Học phần 4


	Thi Kết thúc Học Phần 1
- Các chế độ nề nếp, chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại

- Từng người trong chiến đấu tiến công

	2

2

4
	13.30

15.30

7.00

	15.30
17.30

11.00
	Tổ GV

Tuấn

Cường
	P.309
Bãi tập


	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu



	6/8

Sáu
	Học phần 3

Học phần 2


	- Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự
Kiểm tra thường xuyên HP 3

- Một số nội dung cơ bản dttg và đtpc địch lợi dụng vấn đề DTTG chống phá CMVN
Kiểm tra thường xuyên HP 2


	4

4
	13.30
7.00
	17.30
11.00
	Ruỵ

Thịnh
	P.309
nt
	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu



	7/8

Bảy
	Học phần 3

Học phần 2

Học phần 4


	- Ba môn quân sự phối hợp
- Một số nội dung cơ bản dttg và đtpc địch lợi dụng vấn đề DTTG chống phá CMVN
- Từng người trong chiến đấu tiến công
	2

2

4
	15.30

13.30

7.00
	17.30

15.30

11.00
	Tuấn

Thịnh

Cường
	P.309
nt

Bãi tập


	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu



	9/8

Hai
	Học phần 2

Học phần 4


	- Phòng chống 1 số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác
- Từng người trong chiến đấu phòng ngự
	4

4
	13.30

7.00


	17.30

11.00


	Thịnh

Cường
	P.309
Bãi tập


	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu



	10/8

Ba
	Học phần 2

Học phần 4


	- An ninh phi truyền thống và các mối đe doạ an ninh phi truyền thống ở Việt Nam

- Từng người trong chiến đấu phòng ngự
	4

4
	13.30

7.00


	17.30

11.00


	Thức

Cường
	P.309
Bãi tập


	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu



	11/8

Tư
	Học phần 2

Học phần 3

Học phần 4


	Thi Kết thúc HP 2
- Điều lệnh đội ngũ từng người có súng

- Từng người làm nhiệm vụ canh gác, cảnh giới
	2

2

4
	13.30

15.30

7.00
	15.30

17.30

11.00
	Tổ GV

Tuấn

Cường
	P.309
Bãi tập

nt


	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu



	12/8

Năm
	Học phần 4

Học phần 3

Học phần 3


	Thi Kết thúc HP 4

- Điều lệnh đội ngũ đơn vị
- Ba môn quân sự phối hợp

	4

2

2
	13.30

9.00

7.00
	17.30

11.00

9.00
	Tổ GV

Tuấn

Tuấn
	Bãi tập

nt

nt
	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu



	13/8

Sáu
	Học phần 3

Học phần 3

Học phần 3


	- Điều lệnh đội ngũ đơn vị
- Ba môn quân sự phối hợp
Thi Kết thúc HP 3


	2

2

4
	9.00

7.00

13.30
	11.00
9.00

17.30
	Tuấn

Tuấn

Tổ GV


	Bãi tập

nt

nt
	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu



	14/8

Bảy
	
	Công tác cuối khoá (thu quân trang, csvc…bàn giao sv)
	4
	7.00
	11.00
	
	
	


LỊCH HỌC MÔN GDQP - AN  NĂM HỌC 2020 - 2021
 Lớp 3 – Điều dưỡng 13 A (93 Sinh viên) – Học tại P.401
(Thời gian từ ngày 19/7 đến ngày 15/8/2021)
	Ngày

Thứ
	Môn học
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Thời gian
	Giáo viên
	Địa điểm
	Vật chất



	
	
	
	
	Từ 
	Đến 
	
	
	

	19/7

Hai
	Học phần 1

Học phần 1

Học phần 3


	- Đối tương, nhiệm vụ, PP nghiên cứu môn học

- Xây dựng LLVT nhân dân

- Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác ngày, trong tuần


	2

4

2


	9.00

13.30

7.00
	11.00

17.30

9.00
	Dũng

N. Thịnh

Tuấn
	P.401

Nt

nt
	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu



	20/7

Ba
	Học phần 1

Học phần 3
Học phần 3


	- XD và BV chủ quyền biển, đảo, BGQG trong tình hình mới

- Các chế độ nề nếp, chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại
- Ba môn quân sự phối hợp
	4

2
2
	13.30

9.00
7.00
	17.30

11.00
9.00
	N. Thịnh

Tuấn
Tuấn
	P.401
Nt

nt
	

	21/7

Tư
	Học phần 1
Học phần 4

Học phần 4


	- Quan điểm cơ bản của CC Mác-Lênin, TT HCM về chiến tranh quân đội và bảo vệ Tổ Quốc
- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK

- Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu đạn bài 1


	4
2

2


	13.30
7.00

9.00
	17.30
9.00

11.00
	V. Thịnh
Chính

Chính
	P.401
Bãi tập

nt


	

	22/7

Năm
	Học phần 3
Học phần 3
Học phần 3

	- Hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội
- Điều lệnh đội ngũ từng người có súng
- Ba môn quân sự phối hợp

	4
2

2
	7.00
13.30

15.30
	11.00
15.30

17.30
	Cảnh
Tuấn

Tuấn
	P.401
Bãi tập

P.401

	

	23/7

Sáu
	Học phần 1
Học phần 3

	- Xây dựng nền QPTD,ANND bảo vệ TQVN XHCN

- Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự
Kiểm tra thường xuyên HP 3


	4
4
	13.30
7.00
	17.30
11.00
	Thức
Ruỵ
	P.401
nt
	

	24/7

Bảy
	Học phần 1
Học phần 3


	- Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam
- Ba môn quân sự phối hợp
	2
2
	7.00
9.00
	9.00
11.00
	N. Thịnh
Tuấn
	P.401
nt
	

	26/7

Hai
	Học phần 1
Học phần 4


	- Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam

- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	4
4
	13.30
7.00
	17.30
11.00
	N. Thịnh

Chính


	P.401
Bãi tập


	

	27/7

Ba
	Học phần 3

Học phần 4


	- Phòng tránh địch tiến công hoả lực bằng vũ khí CNC

- Từng người trong chiến đấu tiến công
	4

4
	7.00

13.30
	11.00

17.30


	Cảnh

Cường
	P.401

Bãi tập


	

	28/7

Tư
	Học phần 1
Học phần 3

Học phần 3


	- Xây dựng LL DQTV, LL DBĐV và động viên công nghiệp QP

- Điều lệnh đội ngũ từng người có súng
- Điều lệnh đội ngũ đơn vị

	4

2

2
	7.00

13.30

15.30
	11.00

15.30

17.30
	Thái

Tuấn

Tuấn
	P.401

Bãi tập

Bãi tập


	

	29/7
Năm
	Học phần 1
Học phần 1

	- Chiến tranh nhân dân BVTQ VNXHCN
- Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
	4
4
	13.30
7.00
	17.30
11.00
	Dũng
Thái
	P.401

nt


	

	30/7
Sáu
	Học phần 1
Học phần 4


	- Kết hợp phát triển KTXH với tăng cường QPAN và đối ngoại
Kiểm tra thường xuyên HP 1
- Từng người trong chiến đấu tiến công
	4
4
	7.00
13.30
	11.00
17.30
	Dũng
Cường
	P.401

Bãi tập


	

	31/7

Bảy
	Học phần 1
Học phần 2

Học phần 4


	- Xây dựng LL DQTV, LL DBĐV và động viên công nghiệp QP
- Một số nội dung cơ bản dttg và đtpc địch lợi dụng vấn đề DTTG chống phá CMVN
- Từng người trong chiến đấu tiến công

	2
2

4
	9.00
7.00

13.30
	11.00
9.00

17.30
	Thái
V.Thịnh

Cường
	P.401

Nt

Bãi tập
	

	2/8

Hai
	Học phần 1
Học phần 4


	- Những vấn đề cơ bản về BV ANQG và bảo đảm TT ATXH
- Từng người trong chiến đấu tiến công
	4
4
	13.30
7.00
	17.30
11.00
	Thức
Cường
	P.401

Bãi tập
	

	3/8

Ba
	Học phần 1
Học phần 2

Học phần 3


	Thi Kết thúc HP 1
- An toàn thông tin và phòng chống VPPL trên KGM

- Điều lệnh đội ngũ đơn vị
	2
4

2
	7.00
13.30

9.00


	9.00
17.30

11.00
	Tổ Gv
Kiên

Tuấn
	P.401

P.401

Bãi tập
	

	4/8

Tư
	Học phần 2

Học phần 4


	- Một số nội dung cơ bản dttg và đtpc địch lợi dụng vấn đề DTTG chống phá CMVN
- Từng người trong chiến đấu phòng ngự
	4
4
	7.00
13.30
	11.00
17.30
	V. Thịnh
Cường
	P.401

Bãi tập
	

	5/8

Năm
	Học phần 3

Học phần 4


	Thi Kết thúc HP 3
- Từng người trong chiến đấu phòng ngự
	4
4
	7.00
13.30
	11.00
17.30
	Tổ Gv
Cường
	Bãi tập
nt
	

	6/8

Sáu
	Học phần 4

Học phần 4


	- Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu đạn bài 1

Kiểm tra thường xuyên HP 4
- Từng người làm nhiệm vụ canh gác, cảnh giới
	4
4
	7.00
13.30
	11.00
17.30
	Chính
Cường
	Bãi tập

Bãi tập


	

	7/8

Bảy
	Học phần 4


	- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên Ak
	4
	7.00
	11.00
	Chính
	Bãi tập


	

	9/8

Hai
	Học phần 2

Học phần 4


	- PCCL “DBHB”, BLLĐ của các TLTĐ đối với CMVN
- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên Ak
	4

4


	13.30

7.00
	17.30

11.00
	Dũng

Chính
	P.401

Bãi tập


	

	10/8

Ba
	Học phần 2

Học phần 4


	- Phòng chống vi phạm pháp luật và bảo vệ môi trường

- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên Ak
	4

4
	7.00

13.30
	11.00

17.30
	Thức

Chính
	P.401

Bãi tập


	

	11/8

Tư
	Học phần 2

Học phần 4


	- Phòng chống vi phạm pháp luật và bảo đảm trật tự ATGT

- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên Ak
	4
	7.00

13.30
	11.00

17.30
	Dũng

Chính
	P.401

Bãi tập


	

	12/8

Năm
	Học phần 2

Học phần 2


	- Phòng chống 1 số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác
Kiểm tra thường xuyên HP 2
- An ninh phi truyền thống và các mối đe doạ an ninh phi truyền thống ở Việt Nam
	4
4
	7.00
13.30
	11.00
17.30
	V. Thịnh
Thức
	P.401

P.401


	

	13/8

Sáu
	Học phần 2

Học phần 4

Học phần 4


	Thi Kết thúc HP 2
- Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu đạn bài 1

Thi Kết thúc HP4
	2
2

4
	7.00
9.00

13.30


	9.00
11.00

17.30
	Tổ Gv
Chính

Tổ Gv


	P. 401
Bãi tập

Bãi tập
	

	14/8

Bảy
	
	Công tác cuối khoá (thu quân trang, csvc…bàn giao sv)
	4
	7.00
	11.00
	
	
	


LỊCH HỌC MÔN GDQP - AN  NĂM HỌC 2017 - 2018
 Lớp 4 – Xét Nghiệm 13A (102 Sinh viên) – Học tại P.403 
  (Thời gian từ ngày 19/7 đến ngày 15/8/2021)
	Ngày

Thứ
	Môn học
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Thời gian
	Giáo viên
	Địa điểm
	Vật chất



	
	
	
	
	Từ 
	Đến 
	
	
	

	19/7

Hai
	Học phần 1

Học phần 1

Học phần 3


	- Đối tương, nhiệm vụ, PP nghiên cứu môn học

- Xây dựng LLVT nhân dân

- Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác ngày, trong tuần


	2

4

2


	15.30
7.00

13.30
	17.30
11.00

15.30
	Dũng

N. Thịnh

Tuấn
	P. 403

Nt

nt
	Trang phục quân sự, vở ghi tài liệu



	20/7

Ba
	Học phần 1

Học phần 3
Học phần 3


	- XD và BV chủ quyền biển, đảo, BGQG trong tình hình mới

- Các chế độ nề nếp, chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại
- Ba môn quân sự phối hợp
	4

2
2
	7.00
13.30

15.30
	11.00
15.30

17.30
	N. Thịnh

Tuấn
Tuấn
	P. 403

Nt

nt
	

	21/7

Tư
	Học phần 1
Học phần 4

Học phần 4


	- Quan điểm cơ bản của CC Mác-Lênin, TT HCM về chiến tranh quân đội và bảo vệ Tổ Quốc

- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK

- Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu đạn bài 1


	4
2

2


	7.00
13.30

15.30


	11.00
15.30

17.30
	V. Thịnh
Chính

Chính
	P. 403

Bãi tập

nt


	

	22/7

Năm
	Học phần 3
Học phần 3
Học phần 3

	- Hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội

- Điều lệnh đội ngũ từng người có súng
- Ba môn quân sự phối hợp

	4

2

2
	13.30
9.00

7.00
	17.30
11.00

9.00
	Cảnh

Tuấn

Tuấn
	P. 403

Bãi tập

P. 403


	

	23/7

Sáu
	Học phần 1
Học phần 3

	- Xây dựng nền QPTD,ANND bảo vệ TQVN XHCN

- Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự
Kiểm tra thường xuyên HP 3


	4

4
	7.00
13.30
	11.00
17.30


	Thức

Ruỵ
	P. 403

nt
	

	24/7

Bảy
	Học phần 1
Học phần 3


	- Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam

- Ba môn quân sự phối hợp
	2

2
	9.00
7.00
	11.00
9.00
	N. Thịnh

Tuấn
	P. 403

nt
	

	26/7

Hai
	Học phần 1
Học phần 4


	- Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam

- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	4

4
	7.00
13.30


	11.00
17.30
	N. Thịnh

Chính


	P. 403

Bãi tập


	

	27/7

Ba
	Học phần 3

Học phần 4


	- Phòng tránh địch tiến công hoả lực bằng vũ khí CNC

- Từng người trong chiến đấu tiến công
	4

4
	13.30
7.00
	17.30
11.00
	Cảnh

Cường
	P. 403

Bãi tập


	

	28/7

Tư
	Học phần 1
Học phần 3

Học phần 3


	- Xây dựng LL DQTV, LL DBĐV và động viên công nghiệp QP

- Điều lệnh đội ngũ từng người có súng
- Điều lệnh đội ngũ đơn vị

	4

2

2
	13.30
7.00

9.00
	17.30
9.00

11.00
	Thái

Tuấn

Tuấn
	P. 403

Bãi tập

Bãi tập


	

	29/7
Năm
	Học phần 1
Học phần 1

	- Chiến tranh nhân dân BVTQ VNXHCN

- Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
	4

4
	7.00
13.30
	11.00
17.30
	Dũng

Thái
	P. 403

nt


	

	30/7
Sáu
	Học phần 1
Học phần 4


	- Kết hợp phát triển KTXH với tăng cường QPAN và đối ngoại

Kiểm tra thường xuyên HP 1
- Từng người trong chiến đấu tiến công
	4

4
	13.30
7.00
	17.30
11.00


	Dũng

Cường
	P. 403

Bãi tập


	

	31/7

Bảy
	Học phần 1
Học phần 2

Học phần 4


	- Xây dựng LL DQTV, LL DBĐV và động viên công nghiệp QP

- Một số nội dung cơ bản dttg và đtpc địch lợi dụng vấn đề DTTG chống phá CMVN
- Từng người trong chiến đấu tiến công

	2

2

4
	13.30

15.30
7.00


	15.30

17.30
11.00
	Thái

V.Thịnh

Cường
	P. 403

Nt

Bãi tập
	

	2/8

Hai
	Học phần 1
Học phần 4


	- Những vấn đề cơ bản về BV ANQG và bảo đảm TT ATXH

- Từng người trong chiến đấu tiến công
	4

4
	7.00
13.30
	11.00
17.30
	Thức

Cường
	P. 403

Bãi tập
	

	3/8

Ba
	Học phần 1
Học phần 2

Học phần 3


	Thi Kết thúc HP 1
- An toàn thông tin và phòng chống VPPL trên KGM

- Điều lệnh đội ngũ đơn vị
	2

4

2
	13.30
7.00

15.30
	15.30
11.00

17.30
	Tổ Gv

Kiên

Tuấn
	P. 403

P. 403

Bãi tập
	

	4/8

Tư
	Học phần 2

Học phần 4


	- Một số nội dung cơ bản dttg và đtpc địch lợi dụng vấn đề DTTG chống phá CMVN
- Từng người trong chiến đấu phòng ngự
	4

4
	13.30
7.00
	17.30
11.00
	V. Thịnh

Cường
	P. 403

Bãi tập
	

	5/8

Năm
	Học phần 3

Học phần 4


	Thi Kết thúc HP 3
- Từng người trong chiến đấu phòng ngự
	4

4
	13.30
7.00
	17.30
11.00
	Tổ Gv

Cường
	Bãi tập

nt
	

	6/8

Sáu
	Học phần 4

Học phần 4


	- Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu đạn bài 1

Kiểm tra thường xuyên HP 4
- Từng người làm nhiệm vụ canh gác, cảnh giới
	4

4
	13.30
7.00
	17.30
11.00
	Chính

Cường
	Bãi tập

Bãi tập


	

	7/8

Bảy
	Học phần 4


	- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên Ak
	4
	13.30
	17.30
	Chính
	Bãi tập


	

	9/8

Hai
	Học phần 2

Học phần 4


	- PCCL “DBHB”, BLLĐ của các TLTĐ đối với CMVN
- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên Ak
	4

4


	7.00
13.30
	11.00
17.30
	Dũng

Chính
	P. 403

Bãi tập


	

	10/8

Ba
	Học phần 2

Học phần 4


	- Phòng chống vi phạm pháp luật và bảo vệ môi trường

- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên Ak
	4

4
	13.30
7.00
	17.30
11.00
	Thức

Chính
	P. 403

Bãi tập


	

	11/8

Tư
	Học phần 2

Học phần 4


	- Phòng chống vi phạm pháp luật và bảo đảm trật tự ATGT

- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên Ak
	4
	13.30

7.00
	17.30
11.00
	Dũng

Chính
	P. 403

Bãi tập


	

	12/8

Năm
	Học phần 2

Học phần 2


	- Phòng chống 1 số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác
Kiểm tra thường xuyên HP 2
- An ninh phi truyền thống và các mối đe doạ an ninh phi truyền thống ở Việt Nam
	4

4
	13.30
7.00
	17.30
11.00
	V. Thịnh

Thức
	P. 403

P. 403


	

	13/8

Sáu
	Học phần 2

Học phần 4

Học phần 4


	Thi Kết thúc HP 2
- Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu đạn bài 1

Thi Kết thúc HP4
	2

2

4
	9.00
7.00

13.30
	11.00
9.00

17.30


	Tổ Gv

Chính

Tổ Gv


	P. 403
Bãi tập

Bãi tập
	

	14/8

Bảy
	
	Công tác cuối khoá (thu quân trang, csvc…bàn giao sv)
	4
	7.00
	11.00
	
	
	


LỊCH HỌC MÔN GDQP - AN  NĂM HỌC 2020 - 2021
 Lớp 5 – Xét Nghiệm 13B (98 Sinh viên) – Học tại P.405
(Thời gian từ ngày 05/9 đến ngày 29/9/2017)
	Ngày

Thứ
	Môn học
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Thời gian
	Giáo viên
	Địa điểm
	Vật chất



	
	
	
	
	Từ 
	Đến 
	
	
	

	19/7

Hai
	Học phần 1

Học phần 3
	- Xây dựng nền QPTD, ANND, bảo vệ TQVN XHCN

- Hiểu biết chung về bản đồ địa hình QS
	4

4
	7.00

13.30
	11.00

17.30
	Thức

Ruỵ
	P.405

nt
	

	20/7

Ba
	Học phần 1

Học phần 1

Học phần 4
	- Đối tượng, nhiệm vụ, PP nghiên cứu môn học

- Quan điểm cơ bản của CN Mác-Lênin, TT HCM về chiến tranh QĐ và BV Tổ quốc

- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên Ak
	2

4

2
	7.00

13.30

9.00
	9.00

17.30

11.00


	Dũng

V. Thịnh

Chính
	P.405

nt

Bãi tập
	

	21/7

Tư
	Học phần 2

Học phần 4


	- PCCL “DBHB”, BLLĐ của các TLTĐ đối với CMVN

- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	4

4
	7.00

13.30
	11.00

17.30
	Dũng

Chính
	P.405

Bãi tập
	

	22/7

Năm
	Học phần 1

Học phần 2


	-  XD PTTD bảo vệ ANTQ

- Phòng, chống vi phạm PL và bảo vệ MT
	4

4
	7.00

13.30
	11.00

17.30
	Thái

Thức
	P.405

nt
	

	23/7

Sáu
	Học phần 1

Học phần 3


	- XD LLDQTV, LL DBĐV và ĐV công nghiệp QP

- Hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong QĐ
	4

4
	13.30

7.00
	17.30

11.00
	Thái

Cảnh
	P.405

nt
	

	24/7

Bảy
	Học phần 1

Học phần 1

Học phần 4


	- Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt nam

- XD LLDQTV, LL DBĐV và ĐV công nghiệp QP

- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên Ak


	2

2

4
	7.00

9.00

13.30
	9.00

11.00

17.30
	N. Thịnh

Thái

Chính
	P.405

P.405

Bãi tập
	

	26/7

Hai
	Học phần 1

Học phần 4


	- Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt nam

- Từng người trong chiến đấu tiến công
	4

4
	7.00

13.30
	11.00

17.30
	N. Thịnh

Cường


	P.405

Bãi tập
	

	27/7

Ba
	Học phần 1

Học phần 1


	- Xây dựng LLVT nhân dân

- Chiến tranh nhân dân BVTQ VNXHCN
	4

4
	7.00

13.30
	11.00

17.30
	N.Thịnh

Dũng
	P.405

nt


	

	28/7

Tư
	Học phần 3

Học phần 4


	- Phòng tránh địch tiến công hoả lực bằng vũ khí CNC

Kiểm tra thường xuyên HP 3
- Từng người trong chiến đấu tiến công
	4

4
	13.30

7.00
	17.30

11.00
	Cảnh

Cường
	P.405

Bãi tập
	

	29/7
Năm
	Học phần 3

Học phần 3

Học phần 4


	- Chế độ sh, học tập, công tác trong ngày, trong tuần

- Các chế độ nề nếp, chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại

- Từng người trong chiến đấu tiến công
	2

2

4
	7.00

9.00

13.30
	9.00

11.00

17.30
	Tuấn

Tuấn

Cường
	P.405

Nt

Bãi tập


	

	30/7
Sáu
	Học phần 1

Học phần 2


	- XD và BV chủ quyền biển, đảo, BGQG trong tình hình mới

Kiểm tra thường xuyên HP1

- AN phi truyền thống và các mối đe doạ AN PTT ở Việt nam
Kiểm tra thường xuyên HP2


	4

4
	7.00

13.30
	11.00

17.30
	N. Thịnh

Thức
	P.405

nt


	

	31/7

Bảy
	Học phần 4


	- Từng người trong chiến đấu tiến công
	4
	7.00
	11.00
	Cường
	Bãi tập
	

	2/8

Hai
	Học phần 3

Học phần 4

Học phần 4


	- Điều lệnh đội ngũ từng người có súng

- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên Ak

- Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu đạn bài 1


	2

4

2
	13.30

7.00

15.30
	15.30

11.00

17.30
	Tuấn

Chính

Chính


	Bãi tập

Nt

nt
	

	3/8

Ba
	Học phần 1

Học phần 4


	- Kết hợp phát triển KTXH với tăng cường QPAN và đối ngoại

- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên Ak


	4

4
	7.00

13.30
	11.00

17.30
	Dũng

Chính


	P. 405

Bãi tập


	

	4/8

Tư
	Học phần 2

Học phần 4


	- An toàn thông tin và phòng chống VPPL trên KGM

- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên Ak

Kiểm tra thường xuyên HP 4
	4

4
	7.00

13.30
	11.00

17.30
	Kiên

Chính
	P.405

Bãi tập


	

	5/8

Năm
	Học phần 1

Học phần 4


	- Những vấn đề cơ bản về BV ANQG và bảo đảm TT ATXH

- Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu đạn bài 1


	4

4
	7.00

13.30
	11.00

17.30
	Thức

Chính
	P.405

Bãi tập


	

	6/8

Sáu
	Học phần 1

Học phần 2

Học phần 3


	Thi Kết thúc HP 1

- Một số nội dung cơ bản dttg và đtpc địch lợi dụng vấn đề DTTG chống phá CMVN
- Ba môn quân sự phối hợp
	2

4

2
	7.00

13.30

9.00


	9.00

17.30

11.00
	Tổ GV

V.Thịnh

Tuấn
	P.405

nt

nt
	

	7/8

Bảy
	Học phần 2

Học phần 3


	- Một số nội dung cơ bản dttg và đtpc địch lợi dụng vấn đề DTTG chống phá CMVN
- Ba môn quân sự phối hợp
	2

2
	9.00

7.00
	11.00

9.00
	V.Thịnh

Tuấn
	P.405

nt


	

	9/8

Hai
	Học phần 3
	- Từng người trong chiến đấu phòng ngự
	8
	7.00
	17.30
	Chính
	Bãi tập
	

	10/8

Ba
	Học phần 3

Học phần 4

Học phần 4


	- Điều lệnh đội ngũ từng người có súng

- Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu đạn bài 1

- Từng người làm nhiệm vụ canh gác, cảnh giới

	2

2

4
	13.30

15.30

7.00
	15.30

17.30

11.00
	Tuấn

Chính

Chính
	Bãi tập

Nt

nt
	

	11/8

Tư
	Học phần 3

Học phần 3

Học phần 4


	- Điều lệnh đội ngũ đơn vị

- Ba môn quân sự phối hợp
Thi Kết Thúc HP 4
	2

2

4
	13.30

15.30

7.00
	15.30

17.30

11.00
	Tuấn

Nt

Tổ GV
	Bãi tập

P.405

Bãi tập


	

	12/8

Năm
	Học phần 2

Học phần 2


	- Phòng chống vi phạm pháp luật và bảo đảm trật tự ATGT

- Phòng chống 1 số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác
	4

4
	7.00

13.30
	11.00

17.30
	Dũng

V.Thịnh
	P.405

nt
	

	13/8

Sáu
	Học phần 2

Học phần 3

Học phần 3


	Thi Kết Thúc HP 2

- Điều lệnh đội ngũ đơn vị

Thi Kết Thúc HP 3


	2

2

4
	9.00

7.00

13.30
	11.00

9.00

17.30


	Tổ GV

Tuấn

Tổ GV


	P.405

Bãi tập

Bãi tập
	

	14/8

Bảy
	
	Công tác cuối khoá (thu quân trang, csvc…bàn giao sv)
	4
	7.00
	11.00
	
	
	


LỊCH HỌC MÔN GDQP - AN  NĂM HỌC 2020 - 2021
 Lớp 6 – Y Đa Khoa 8 + Chưa Học + Học Lại (Học tại P 407)
(Thời gian từ ngày 05/9 đến ngày 29/9/2017)
	Ngày

Thứ
	Môn học
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Thời gian
	Giáo viên
	Địa điểm
	Vật chất



	
	
	
	
	Từ 
	Đến 
	
	
	

	19/7

Hai
	Học phần 1

Học phần 3
	- Xây dựng nền QPTD, ANND, bảo vệ TQVN XHCN

- Hiểu biết chung về bản đồ địa hình QS
	4

4
	13.30
7.00
	17.30
11.00
	Thức

Ruỵ
	P.407
nt
	

	20/7

Ba
	Học phần 1

Học phần 1

Học phần 4
	- Đối tượng, nhiệm vụ, PP nghiên cứu môn học

- Quan điểm cơ bản của CN Mác-Lênin, TT HCM về chiến tranh QĐ và BV Tổ quốc

- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên Ak
	2

4

2
	13.30
7.00

15.30
	15.30
11.00

17.30
	Dũng

V. Thịnh

Chính
	P.407

nt

Bãi tập
	

	21/7

Tư
	Học phần 2

Học phần 4


	- PCCL “DBHB”, BLLĐ của các TLTĐ đối với CMVN
- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	4

4
	13.30
7.00
	17.30
11.00
	Dũng
Chính
	P.407

Bãi tập
	

	22/7

Năm
	Học phần 1

Học phần 2


	-  XD PTTD bảo vệ ANTQ
- Phòng, chống vi phạm PL và bảo vệ MT
	4
4
	13.30

7.00
	17.30
11.00
	Thái
Thức
	P.407

nt
	

	23/7

Sáu
	Học phần 1

Học phần 3


	- XD LLDQTV, LL DBĐV và ĐV công nghiệp QP
- Hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong QĐ
	4
4
	7.00
13.30
	11.00
17.30
	Thái
Cảnh
	P.407

nt
	

	24/7

Bảy
	Học phần 1

Học phần 1

Học phần 4


	- Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt nam
- XD LLDQTV, LL DBĐV và ĐV công nghiệp QP

- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên Ak


	2
2

4
	15.30
13.30

7.00
	17.30
15.30

11.00
	N. Thịnh
Thái

Chính
	P.407

P.407

Bãi tập
	

	26/7

Hai
	Học phần 1

Học phần 4


	- Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt nam
- Từng người trong chiến đấu tiến công
	4
4
	13.30
7.00
	17.30
11.00
	N. Thịnh

Cường


	P.407

Bãi tập
	

	27/7

Ba
	Học phần 1

Học phần 1


	- Xây dựng LLVT nhân dân
- Chiến tranh nhân dân BVTQ VNXHCN
	4
4
	13.30
7.00
	17.30
11.00


	N.Thịnh
Dũng
	P.407

nt


	

	28/7

Tư
	Học phần 3

Học phần 4


	- Phòng tránh địch tiến công hoả lực bằng vũ khí CNC
Kiểm tra thường xuyên HP 3
- Từng người trong chiến đấu tiến công
	4
4
	7.00
13.30
	11.00
17.30
	Cảnh
Cường
	P.407

Bãi tập
	

	29/7
Năm
	Học phần 3

Học phần 3

Học phần 4


	- Chế độ sh, học tập, công tác trong ngày, trong tuần
- Các chế độ nề nếp, chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại

- Từng người trong chiến đấu tiến công
	2
2

4
	13.30
15.30

7.00
	15.30
17.30

11.00
	Tuấn
Tuấn

Cường
	P.407

Nt

Bãi tập


	

	30/7
Sáu
	Học phần 1

Học phần 2


	- XD và BV chủ quyền biển, đảo, BGQG trong tình hình mới
Kiểm tra thường xuyên HP1

- AN phi truyền thống và các mối đe doạ AN PTT ở Việt nam
Kiểm tra thường xuyên HP2


	4
4
	13.30
7.00
	17.30
11.00
	N. Thịnh
Thức
	P.407

nt


	

	31/7

Bảy
	Học phần 4


	- Từng người trong chiến đấu tiến công
	4
	13.30
	17.30
	Cường
	Bãi tập
	

	2/8

Hai
	Học phần 3
Học phần 4

Học phần 4


	- Điều lệnh đội ngũ từng người có súng
- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên Ak

- Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu đạn bài 1


	2
4

2
	7.00
13.30

9.00
	9.00
17.30

11.00
	Tuấn
Chính

Chính


	Bãi tập
Nt

nt
	

	3/8

Ba
	Học phần 1

Học phần 4


	- Kết hợp phát triển KTXH với tăng cường QPAN và đối ngoại

- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên Ak


	4
4
	13.30
7.00
	17.30
11.00
	Dũng
Chính


	P.407

Bãi tập


	

	4/8

Tư
	Học phần 2

Học phần 4


	- An toàn thông tin và phòng chống VPPL trên KGM
- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên Ak

Kiểm tra thường xuyên HP 4
	4
4
	13.30
7.00
	17.30
11.00
	Kiên
Chính
	P.407

Bãi tập


	

	5/8

Năm
	Học phần 1

Học phần 4


	- Những vấn đề cơ bản về BV ANQG và bảo đảm TT ATXH
- Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu đạn bài 1


	4
4
	13.30
7.00


	17.30
11.00
	Thức
Chính
	P.407

Bãi tập


	

	6/8

Sáu
	Học phần 1

Học phần 2

Học phần 3


	Thi Kết thúc HP 1
- Một số nội dung cơ bản dttg và đtpc địch lợi dụng vấn đề DTTG chống phá CMVN
- Ba môn quân sự phối hợp
	2
4

2
	13.30
7.00

15.30
	15.30
11.00

17.30
	Tổ GV
V.Thịnh

Tuấn
	P.407

nt

nt
	

	7/8

Bảy
	Học phần 2

Học phần 3


	- Một số nội dung cơ bản dttg và đtpc địch lợi dụng vấn đề DTTG chống phá CMVN
- Ba môn quân sự phối hợp
	2
2
	9.00
7.00
	11.00
9.00
	V.Thịnh
Tuấn
	P.407

nt


	

	9/8

Hai
	Học phần 3
	- Từng người trong chiến đấu phòng ngự
	8
	7.00
	17.30
	Chính
	Bãi tập
	

	10/8

Ba
	Học phần 3
Học phần 4

Học phần 4


	- Điều lệnh đội ngũ từng người có súng
- Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu đạn bài 1

- Từng người làm nhiệm vụ canh gác, cảnh giới

	2
2

4
	9.00
7.00

13.30
	11.00
9.00

17.30
	Tuấn
Chính

Chính
	Bãi tập
Nt

nt
	

	11/8

Tư
	Học phần 3

Học phần 3

Học phần 4


	- Điều lệnh đội ngũ đơn vị
- Ba môn quân sự phối hợp
Thi Kết Thúc HP 4
	2
2

4
	9.00
7.00

13.30
	11.00
9.00

17.30


	Tuấn
Nt

Tổ GV
	Bãi tập

P.407

Bãi tập


	

	12/8

Năm
	Học phần 2

Học phần 2


	- Phòng chống vi phạm pháp luật và bảo đảm trật tự ATGT
- Phòng chống 1 số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác
	4
4
	13.30
7.00
	17.30
11.00
	Dũng
V.Thịnh
	P.407

nt
	

	13/8

Sáu
	Học phần 2

Học phần 3

Học phần 3


	Thi Kết Thúc HP 2
- Điều lệnh đội ngũ đơn vị

Thi Kết Thúc HP 3


	2
2

4
	7.00
9.00

13.30
	9.00
11.00

17.30
	Tổ GV
Tuấn

Tổ GV


	P.407

Bãi tập

Bãi tập
	

	14/8

Bảy
	
	Công tác cuối khoá (thu quân trang, csvc…bàn giao sv)
	4
	7.00
	11.00
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